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CHỦ ĐỀ 4: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
· LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Menđen 
  1. Thí nghiệm : Menđen cho giao phấn đậu Hà lan thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng  F1 : 100% hoa đỏ.
Cho F1 tự thụ phấn  F2 : 705 hoa đỏ : 224 hoa trắng   (3 hoa đỏ : 1 hoa trắng)
  2. Nhận xét: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
II/ Menđen giải thích kết quả thí nghiệm 
· Theo Menden, mỗi tính trạng trên cơ thể sinh vật do 1 cặp nhân tố di truyền qui định. Trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp.
· Cơ chế di truyền các tính trạng là do sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong quá trình thụ tinh. 
(Sơ đồ giải thích: hình 2.3, trang 9, SGK)
· Nội dung qui luật phân li của Menđen: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

III/ Lai phân tích 
1. Một số khái niệm
·  Kiểu hình : là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. 
· Kiểu gen : tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể.
· Thể đồng hợp : kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau . Ví dụ : AA, aa 
· Thể dị hợp : kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau . Ví dụ : Aa
2. Lai phân tích: 
- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen lai với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu đời con đồng tính thì cá thể mang tính trội có kiểu gen đồng hợp trội (AA).	Nếu đời con phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (Aa).
- Muc đích: để kiểm tra một giống mang kiểu hình trội có thuần chủng hay không. 
*  Sơ đồ minh hoạ:
    +  Trường hợp 1:    				+  Trường hợp 2:
P : Hoa đỏ (AA)  x Hoa trắng (aa) 		P : Hoa đỏ (Aa)  x Hoa trắng (aa)
G :	         A			a 		G :	     A, a			a
F1 : 	     Aa ( 100% hoa đỏ ) 	    F1 : 1  Aa  : 1 aa  ( 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng ) 
IV/ Ý nghĩa của tương quan trội – lặn 
· Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường là tính tốt (có lợi), còn tính trạng lặn thường là tính xấu (có hại). 
· Trong chọn giống cần xác định các tính trạng trội ở sinh vật để tập trung các gen trội quý vào cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có giá trị kinh tế cao. 
· Để xác định được tương quan trội – lặn của một cặp tính trạng tương phản ở các sinh vật, người ta dùng phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. 
[bookmark: _GoBack]----------------------==================------------------------------

 


N


?


I DUNG BÀI GHI


 


https://youtu.be/zBk91TPruBM


 


CH


?


 


Đ


?


 


4: CÁC QUY LU


?


T DI TRUY


?


N


 


v


 


LAI M


?


T C


?


P TÍNH TR


?


NG


 


I/ Thí nghi


?


m c


?


a Menđen 


 


  


1. Thí nghi


?


m :


 


Menđen cho giao ph


?


n đ


?


u Hŕ lan thu


?


n ch


?


ng


 


hoa đ


?


 


v


?


i h


oa tr


?


ng 


à


 


F


1


 


: 100% hoa đ


?


.


 


Cho F


1


 


t


?


 


th


?


 


ph


?


n 


ŕ


 


F


2


 


: 705 hoa đ


?


 


: 224 hoa tr


?


ng   (3 hoa đ


?


 


: 1 hoa tr


?


ng)


 


  


2. Nh


?


n xét:


 


Khi lai hai b


?


 


m


?


 


khác nhau v


?


 


m


?


t c


?


p tính tr


?


ng thu


?


n ch


?


ng tương 


ph


?


n thì F


1


 


đ


?


ng tính


 


v


?


 


tính tr


?


ng c


?


a b


?


 


ho


?


c m


?


,


 


cňn F


2


 


phân li tính tr


?


ng theo t


?


 


l


?


 


trung běnh 


3 tr


?


i : 1 l


?


n.


 


II/ Menđen gi


?


i thích k


?


t qu


?


 


thí nghi


?


m 


 


·


 


Theo Menden, m


?


i tính tr


?


ng trên cơ th


?


 


sinh v


?


t do 1 c


?


p nhân t


?


 


di truy


?


n qui 


đ


?


nh. Trong t


?


 


bào sinh dư


?


ng, các nhân t


?


 


di truy


?


n t


?


n t


?


i thành t


?


ng c


?


p.


 


·


 


Cơ ch


?


 


di truy


?


n các tính tr


?


ng là do s


?


 


phân li c


?


a c


?


p nhân t


?


 


di truy


?


n trong 
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